
Tuần 24 (Từ ngày 02/3 đến ngày 06/6/2026)             Lớp 5A1 

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

 02/3 

Sáng 

1 70 HĐTN 

- Sơ kết thi đua tuần 23, triển khai kế hoạch tuần 

24 

- Nghe hướng dẫn cách phòng tránh các dịch 

bệnh thông thường; 

- CĐ: Giáo dục Kĩ năng phòng chống ma túy và 

cá tệ nạn xã hội. 

 

2 162 Tiếng Việt  Đọc: Hương cốm mùa thu BGĐT 

3 163 Tiếng Việt LTVC: Liên kết câu bằng từ ngữ nối BGĐT 

4 116 Toán  
Bài 49: Hình khai triển của hình lập phương, 

hình hộp chữ nhật và hình trụ - trang 42, 43 

BGĐT, khối 

hộp 

Chiều 

5 94 Tiếng Anh Unit 9: Holidays and travel- Lesson 1 BGĐT 

6 47 
Lịch sử và 

Địa lý 

Bài 18: Nước cộng hoà Nhân dân Trung Hoa 

(T1) 

BGĐT 

7 47 Khoa học 
Bài 23: Các giai đoạn phát triển chính của con 

người (T1) 

BGĐT 

Ba 

03/3 

Sáng 

1 164 Tiếng Việt 
Viết: Viết đoạn văn thể hiện tình cảm, cảm xúc 

về một sự việc 
BGĐT 

2 95 Tiếng Anh  Unit 9: Holidays and travel- Lesson 1  

3 117 Toán 
Bài 50: Diện tích xung quanh và diện tích toàn 

phần của hình hộp chữ nhật - tr 44, 45 

BGĐT, BP, 

khối hộp 

4 48 Khoa học 
Bài 23: Các giai đoạn phát triển chính của con 

người (T2) 

BGĐT 

Chiều 

5 47 TA Bổ trợ Women's Day  

6 24 Đạo đức Bài 6: Lập kế hoạch cá nhân (T4) BGĐT 

7 24 Công nghệ Bài 8: Mô hình máy phát điện gió (T2) 
BGĐT, bộ 

lắp ghép 

Tư 

04/3 

Sáng 

1 165 Tiếng Việt Đọc: Vũ điệu trên nền thổ cẩm   BGĐT 

2 166 Tiếng Việt Đọc: Vũ điệu trên nền thổ cẩm   BGĐT 

3 118 Toán 
Bài 50: Diện tích xung quanh và diện tích toàn 

phần của hình hộp chữ nhật - tr 45, 46 
BGĐT 

4 48 
Lịch sử và 

Địa lý 

Bài 18: Nước cộng hoà Nhân dân Trung Hoa 

(T2) 
BGĐT 

Chiều 

5 71 HĐTN 
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Nguyên nhân 

và cách phòng chống hoả hoạn 
BGĐT 

6 24 Âm nhạc 
- Ôn bài hát: Tuổi hồng ơi 

- Nhạc cụ: Nhạc cụ thể hiện tiết tấu và nhạc cụ 

thể hiện giai điệu 

BGĐT 

7 48 TA Bổ trợ Unit 8 Part 2  

 Năm 

05/3 

Sáng 

1 167 Tiếng Việt 
Viết: Đánh giá, chỉnh sửa đoạn văn thể hiện tình 

cảm, cảm xúc về một sự việc 
BGĐT 

2 96 Tiếng Anh Unit 9: Holidays and travel- Lesson 2  

3 119 Toán 
Bài 50: Diện tích xung quanh và diện tích toàn 

phần của hình hộp chữ nhật - trang 46, 47 

BGĐT, BP 

4 29 Bổ trợ KT Luyện tập về liên kết câu bằng từ nối BGĐT 

Chiều 5 47 GDTC Bài 4: Bài tập rèn luyện kĩ năng trèo. (Tiết 3)  



6 24 Mĩ thuật Bài 1: Mùa thu hoạch (Tiết 2)  

7 24 TA Toán Solids (Hình khối)  

 

Sáu 

06/3 

Sáng 

1 48 GDTC Bài 4: Bài tập rèn luyện kĩ năng trèo. (Tiết 4)  

2 24 Tin học Bài 22. Thực hành về  cấu trúc lặp liên tục   

3 168 Tiếng Việt Nói và nghe: Địa diểm tham quan, du lịch BGĐT 

4 120 Toán 
Bài 51: Diện tích xung quanh và diện tích toàn 

phần của hình lập phương - tr 48, 49 

BGĐT, BP 

Chiều 

5 97 Tiếng Anh Unit 9: Holidays and travel- Lesson 2  

6 30 Bổ trợ KT 
Luyện tập về tính diện tích xung quanh và diện 

tích toàn phần HHCN 

BGĐT 

7 72 HĐTN Sinh hoạt lớp: Thực hành thoát hiểm. BGĐT 

 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 5 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 24 

 

 

 

Phó Hiệu trưởng 

 

 

 

 

 

 

Đào Thị Minh Hạnh 

Ngày 26  tháng 2  năm 2026 

Tổ trưởng 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Ngọc 

 


